ĐỀ 5 – THƠM
I. PHẦN ĐỌC HIỂU:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
Câu chuyện về củ khoai tây
Một ngày nọ, thầy giáo yêu cầu mỗi chúng tôi mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp. Sau đó, thầy bảo mỗi lần chúng tôi không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người ấy và ngày tháng lên đó, rồi bỏ nó vào túi nilông. Sau vài ngày, túi của nhiều người trong lớp đã bắt đầu nặng dần.
Sau đó, thầy lại yêu cầu chúng tôi phải luôn đeo cái túi đấy bên mình dù đi bất cứ đâu, ngủ hay làm việc. Sự phiền phức khi phải mang vác một cái túi chứa hàng chục củ khoai tây khiến chúng tôi càng cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Qua thời gian, khoai tây bắt đầu phân huỷ thành một thứ chất lỏng nhầy nhụa và chúng tôi không muốn mang nó bên mình nữa…
                               (Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống,
                                   Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2008, Tr23)
Câu 1 (0,5 điểm) : Đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào? 
Câu 2 (0,5 điểm) Trong đoạn trích trên người thầy giáo đã yêu cầu “chúng tôi” (học sinh) những gì? 
Câu 3 (1,0 điểm) 
Chỉ và phân tích tác dụng của các phép liên kết câu trong phần trích sau:
Sự phiền phức khi phải mang vác một cái túi chứa hàng chục củ khoai tây khiến chúng tôi càng cảm nhận rõ ràng gánh nặng tinh thần mà mình đang chịu đựng. Không những thế, chúng tôi còn phải luôn để tâm đến nó, nhớ đến nó và nhiều khi đặt nó ở những chỗ chẳng tế nhị chút nào.
Câu 4 (1.0 điểm)
Đọc đoạn trích trên, em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu văn “Sau vài ngày, túi của nhiều người trong lớp đã bắt đầu nặng dần.”?
Câu 5 (1,0 điểm). Từ đoan trích trên, theo em tác giả muốn gửi đến người đọc những bài học nào? 
II. PHẦN VIẾT:
Câu 1: Em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của mình về bài thơ sau:

                                   Cánh cò cõng nắng qua sông
                                Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
                       Cha là một dải ngân hà
                                     Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
     
        Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
     Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau, hạnh phúc nảy mầm từ hoa.
 
Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
                                                       (“Lục bát về cha” -  Thích Nhuận Hạnh)
Câu 2:  Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để chuẩn bị hành trang cho tương lai?”
ĐÁP ÁN
I. PHẦN ĐỌC HIỂU

	CÂU
	NỘI DUNG
	Điểm

	1
	- Ngôi kể thứ nhất
	0,5

	2
	Trong đoạn trích trên người thầy giáo đã yêu cầu chúng tôi (học sinh):
- Mang một túi nilông sạch và một bao tải khoai tây đến lớp, ai không tha thứ lỗi lầm cho người nào đó thì hãy chọn ra một củ khoai tây, viết tên người ấy và ngày tháng lên đó, rồi bỏ nó vào túi nilông.
- Phải luôn đeo cái túi đấy bên mình dù đi bất cứ đâu, ngủ hay làm việc.
	0,5






	3
	- Học sinh chỉ ra được đúng ít nhất 2 phép liên kết câu: 
+ Phép thế: thế, nó
+ Phép nối: Không những (thế)
+ Phép lặp: chúng tôi
- Tác dụng: Liên kết các câu với nhau, góp phần làm nổi bật sự phiền phức của chúng tôi (học sinh) khi mang vác những túi khoai tây bên mình theo yêu cầu của thầy giáo.
	0,5



0,5

	4
	 Ý nghĩa của câu văn: 
+ Hiểu theo nghĩa đen: Túi nilông chứa các củ khoai tây thực sự nặng dần lên vì mỗi lần không tha thứ cho người nào đó, học sinh phải thêm một củ khoai tây vào túi. Càng nhiều củ khoai tây, túi càng nặng, điều này gây ra sự phiền phức và khó chịu khi phải mang vác nó.
Hiểu theo nghĩa bóng: Câu văn nhấn mạnh gánh nặng tâm lý mà chúng ta phải chịu đựng khi không thể tha thứ cho người khác. Nó khuyên chúng ta nên học cách buông bỏ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
	

   0,5

0,5

	5
	Những bài học mà tác giả muốn gửi đến người đọc là: 
+ Chúng ta cần phải hiểu rằng biết tha thứ cho người khác là điều rất quan trọng. Sự tha thứ không chỉ là hành động giải thoát cho người khác mà còn giúp chúng ta giải thoát khỏi gánh nặng tinh thần và sống nhẹ nhàng hơn. Khi không biết tha thứ, chúng ta tự tạo ra gánh nặng cho chính mình. 
+ Trong cuộc sống, chúng ta hãy bao dung cho những sai lầm của người khác chứ đừng chỉ ôm mỗi thù hận trong lòng
	

0,5


0,5


II. PHẦN VIẾT:
Câu 1:

I. Mở đoạn:
- Giới thiệu chung về tác giả và tác phẩm: Giới thiệu về Thích Nhuận Hạnh và phong cách thơ của ông. Nêu bật ý nghĩa của bài thơ “Lục bát về cha” trong sự nghiệp sáng tác của tác giả.
- Giới thiệu đoạn thơ và mục đích cảm nhận: Trích dẫn đoạn thơ và nêu rõ mục đích phân tích cảm nhận về tình cha, hình ảnh và cảm xúc trong đoạn thơ.
II. Thân đoạn
1. Hình ảnh và biểu tượng trong đoạn thơ
- “Cánh cò cõng nắng qua sông”:
-Ý nghĩa: Cánh cò tượng trưng cho hình ảnh cha vất vả, chăm sóc cho gia đình, như một người gánh nặng cuộc sống.
-Hình ảnh: Hình ảnh cánh cò gắn với nắng và sông thể hiện sự khó khăn và hi sinh trong cuộc sống.
-“Cha là một dải ngân hà / Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”:
-Ý nghĩa: Dải ngân hà tượng trưng cho sự rộng lớn, bao la và vĩ đại của tình cha. Giọt nước thể hiện sự liên kết mật thiết và sự phụ thuộc của con cái vào cha.
2. Tình cảm và tâm tư của người cha
-“Quê nghèo mưa nắng trào tuôn”:
- Ý nghĩa: Miêu tả hoàn cảnh sống khó khăn của quê hương, đồng thời gắn liền với cuộc sống và sự hi sinh của cha.
-“Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm”:
-Ý nghĩa: Câu thơ thể hiện sự nhọc nhằn và kinh nghiệm sống của cha. Những câu thơ này không chỉ là sự sáng tạo văn học mà còn là kết quả của những trải nghiệm và hy sinh.
-“Thương con cha ráng sức ngâm”:
-Ý nghĩa: Cha làm tất cả vì con, dù có khó khăn, cha vẫn cố gắng hết sức để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái.
3. Hình ảnh thiên nhiên và sự kết nối với cha
-“Lúa xanh, xanh mướt đồng xa”:
-Ý nghĩa: Lúa xanh thể hiện sự sinh trưởng và phát triển. Sự xanh mướt của lúa liên quan đến tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.
-“Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy”:
-Ý nghĩa: Hình ảnh dáng cha hao gầy gắn liền với dáng quê nghèo, thể hiện sự đồng cảm và sự vất vả của người cha trong cuộc sống.
-“Cánh diều con lướt trời mây”:
-Ý nghĩa: Cánh diều tượng trưng cho sự tự do và ước mơ của con cái. Được cha chăm sóc và yêu thương, con cái có thể bay cao và tự do.
4. Tình cảm và ấn tượng chung
-“Chở câu lục bát hao gầy tình cha”:
-Ý nghĩa: Câu lục bát là hình thức thể hiện tình cảm của cha. Dù cha có hao gầy, nhưng tình cảm cha dành cho con là vĩnh cửu và sâu sắc.
III. Kết đoạn
-Ý nghĩa chung: Nhấn mạnh ý nghĩa của đoạn thơ trong việc thể hiện tình cảm cha con và sự hy sinh của người cha.
Câu 2: 
Dàn ý
I. Mở bài
Tương lai là một cánh cửa rộng mở, chào đón chúng ta với vô vàn cơ hội và thách thức. Để bước qua cánh cửa ấy một cách tự tin và thành công, mỗi học sinh cần chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc. Vậy hành trang ấy bao gồm những gì, và làm thế nào để chúng ta có thể tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết đó?
II. Thân bài
1. Giải thích vấn đề
"Hành trang cho tương lai" không chỉ đơn thuần là kiến thức học được trên ghế nhà trường. Đó là tổng hòa của kiến thức, kỹ năng, thái độ sống, và những giá trị đạo đức mà chúng ta tích lũy trong quá trình trưởng thành. Chuẩn bị hành trang cho tương lai là quá trình liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực, tự nhận thức và không ngừng hoàn thiện bản thân.
2. Phân tích vấn đề
Thực trạng:
Hiện nay, nhiều học sinh vẫn còn thụ động trong việc chuẩn bị cho tương lai. Một số em chỉ tập trung vào việc học để đạt điểm cao mà chưa chú trọng đến việc phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, áp lực từ gia đình và xã hội cũng khiến không ít học sinh cảm thấy hoang mang, lo lắng về tương lai.
Nguyên nhân:
-Thiếu định hướng: Nhiều học sinh chưa có mục tiêu rõ ràng cho tương lai, dẫn đến việc không biết bắt đầu từ đâu để chuẩn bị.
-Hạn chế về thông tin: Không phải học sinh nào cũng có đủ thông tin về các ngành nghề, cơ hội học tập và làm việc trong tương lai.
-Áp lực học tập: Áp lực học tập quá lớn đôi khi khiến học sinh không có thời gian để khám phá bản thân và phát triển các kỹ năng khác.
Vì sao cần giải quyết vấn đề?
Nếu không chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai, học sinh có thể gặp nhiều khó khăn khi bước vào cuộc sống:
-Khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp: Thiếu kiến thức và kỹ năng có thể khiến học sinh khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với sở thích và năng lực.
-Mất phương hướng trong cuộc sống: Không có mục tiêu rõ ràng có thể dẫn đến sự mất phương hướng, hoang mang và thiếu tự tin.
-Ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội: Nếu thế hệ trẻ không được chuẩn bị tốt, tương lai của đất nước cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Ý kiến trái chiều:
Một số người cho rằng việc học sinh chỉ cần tập trung vào học tập là đủ, còn việc chuẩn bị cho tương lai là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này chưa toàn diện. Học sinh là chủ thể của quá trình chuẩn bị cho tương lai, và việc tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết là vô cùng quan trọng.
3. Giải pháp giải quyết vấn đề
1. Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc:
-Người thực hiện: Học sinh.
-Cách thực hiện: 
-Chú trọng học tập trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu thêm kiến thức qua sách báo, internet và các nguồn tài liệu khác.
Rèn luyện kỹ năng tự học, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề.
-Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
-Sách giáo khoa, sách tham khảo, thư viện, internet, các khóa học trực tuyến, các ứng dụng học tập.
-Phân tích: Kiến thức là nền tảng cơ bản cho mọi thành công trong tương lai. Một nền tảng kiến thức vững chắc sẽ giúp học sinh tự tin bước vào đời, thích ứng với mọi thay đổi và nắm bắt cơ hội.
-Bằng chứng: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những học sinh có thành tích học tập tốt thường có cơ hội việc làm cao hơn, thu nhập tốt hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn.
2. Phát triển kỹ năng mềm:
-Người thực hiện: Học sinh.
-Cách thực hiện: 
-Tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đội nhóm để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý thời gian.
-Tìm hiểu và thực hành các kỹ năng mềm khác như thuyết trình, đàm phán, giải quyết xung đột.
-Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
-Các khóa học kỹ năng mềm, các buổi hội thảo, các hoạt động tình nguyện, các trò chơi mô phỏng.
-Phân tích: Kỹ năng mềm ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Chúng giúp học sinh thích nghi với môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và đạt được thành công trong sự nghiệp.
-Bằng chứng: Theo một khảo sát của LinkedIn, 92% nhà tuyển dụng cho rằng kỹ năng mềm quan trọng ngang bằng hoặc hơn kỹ năng chuyên môn.
3. Rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần:
-Người thực hiện: Học sinh.
-Cách thực hiện: 
-Tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tránh xa các chất kích thích.
-Tham gia các hoạt động giải trí, thư giãn để giảm căng thẳng, mệt mỏi.
-Tìm hiểu và thực hành các phương pháp giữ gìn sức khỏe tinh thần như thiền, yoga, đọc sách.
-Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
-Các câu lạc bộ thể thao, các phòng tập gym, các ứng dụng theo dõi sức khỏe, các trung tâm tư vấn tâm lý.
-Phân tích: Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn là điều kiện tiên quyết để học sinh có thể học tập và làm việc hiệu quả.
-Bằng chứng: Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.
4. Xác định mục tiêu và định hướng nghề nghiệp:
-Người thực hiện: Học sinh, với sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô và các chuyên gia tư vấn.
-Cách thực hiện: 
-Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và đam mê của bản thân.
-Tìm hiểu về các ngành nghề, các trường đại học, các cơ hội việc làm.
-Tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp, các ngày hội việc làm, các chương trình thực tập.
-Công cụ/phương pháp hỗ trợ: 
-Các bài trắc nghiệm hướng nghiệp, các trang web tư vấn nghề nghiệp, các buổi hội thảo, các chương trình thực tập.
-Phân tích: Việc xác định mục tiêu và định hướng nghề nghiệp sớm sẽ giúp học sinh có động lực học tập, lựa chọn ngành nghề phù hợp và có kế hoạch phát triển sự nghiệp rõ ràng.
-Bằng chứng: Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, những người có mục tiêu rõ ràng thường có thu nhập cao hơn 25% so với những người không có mục tiêu.
4. Liên hệ bản thân
Bản thân tôi cũng đã trải qua những khó khăn trong việc xác định mục tiêu và chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực tìm hiểu, khám phá bản thân và tham gia các hoạt động ngoại khóa, tôi đã dần tìm ra con đường phù hợp với mình. Tôi nhận ra rằng, hành trang cho tương lai không chỉ là những kiến thức sách vở mà còn là những trải nghiệm, kỹ năng và giá trị mà chúng ta tích lũy được trong quá trình trưởng thành.
III. Kết bài
Chuẩn bị hành trang cho tương lai là một quá trình quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi học sinh. Bằng cách xây dựng mục tiêu rõ ràng, phát triển toàn diện, tìm kiếm thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và nhà trường, chúng ta có thể tự tin bước vào tương lai và đạt được những thành công. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn học sinh là: "Tương lai là của chúng ta. Hãy chủ động chuẩn bị hành trang cho mình ngay từ hôm nay để có thể tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn."
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Đ ?   5  –   TH ƠM   I. PH ? N Đ ? C HI ? U:   Đ ? c đo ? n trích sau và tr ?   l ? i câu h ? i:    Câu chuy ? n v ?   c ?   khoai tây   M ? t ngày n ? , th ? y giáo yêu c ? u m ? i chúng tôi mang m ? t túi nilông s ? ch và  m ? t bao t ? i khoai tây đ ? n l ? p. Sau đó, th ? y b ? o m ? i l ? n chúng tôi không tha th ?   l ? i  l ? m cho  ngư ? i nào đó th ì hãy ch ? n ra m ? t c ?   khoai tây, vi ? t tên ngư ? i  ? y và ngày  tháng lên đó, r ? i b ?   nó vào túi nilông. Sau vài ngày, túi c ? a nhi ? u ngư ? i trong l ? p  đ ã b ? t đ ? u n ? ng d ? n.   Sau đó, th ? y l ? i yêu c ? u chúng tôi ph ? i luôn đeo cái túi đ ? y bên mình dù  đi b ? t  c ?   đâu, ng ?   hay làm vi ? c. S ?   phi ? n ph ? c khi ph ? i mang vác m ? t cái túi ch ? a hàng  ch ? c c ?   khoai tây khi ? n chúng tôi càng c ? m nh ? n rõ ràng gánh n ? ng tinh th ? n mà  mình  đang ch ? u đ ? ng. Không nh ? ng th ? , chúng tôi còn ph ? i luôn đ ?   tâm đ ? n nó, nh ?   đ ? n nó và nhi ? u khi đ ? t nó  ?   nh ? ng ch ?   ch ? ng t ?   nh ?   chút nào.   Qua th ? i gian, khoai tây b ? t đ ? u phân hu ?   thành m ? t th ?   ch ? t l ? ng nh ? y nh ? a  và chúng tôi không mu ? n mang nó bên mình n ? a…                                    ( H ? t gi ? ng tâm h ? n và ý ngh i a cu ? c s ? ng,                                        Nhà xu ? t b ? n t ? ng h ? p TP H ?   Chí Minh, 2008, Tr23)   Câu 1 ( 0,5 đi ? m)   :  Đo ? n trích trên đư ? c k ?   theo ngôi k ?   nào?     Câu 2  (0,5 đi ? m)   Trong   đo ? n   trích   trên   ngư ? i   th ? y   giáo   đ ã   yêu   c ? u   “chúng   tôi”   (h ? c   sinh)   nh ? ng   gì?     Câu 3  (1,0 đi ? m)    Ch ?   và phân tích tác d ? ng c ? a các phép liên k ? t câu trong ph ? n trích sau:   S ?   phi ? n ph ? c khi ph ? i mang vác m ? t cái túi ch ? a hàng ch ? c c ?   khoai tây  khi ? n chúng tôi càng c ? m nh ? n rõ ràng gánh n ? ng tinh th ? n mà mình  đang ch ? u  đ ? ng. Không nh ? ng th ? , chúng tôi còn ph ? i luôn đ ?   tâm đ ? n nó, nh ?   đ ? n nó và nhi ? u  khi đ ? t nó  ?   nh ? ng ch ?   ch ? ng t ?   nh ?   chút nào.   Câu 4 ( 1.0 đi ? m)   Đ ? c đo ? n trích trên, em hi ? u như th ?   nào v ?   ý ngh i a c ? a câu văn “Sau vài  ngày, túi c ? a nhi ? u ngư ? i trong l ? p đ ã b ? t đ ? u  n ? ng d ? n.”?   Câu 5 (1,0 đi ? m).   T ?   đoan trích trên, theo em tác gi ?   mu ? n g ? i đ ? n ngư ? i đ ? c nh ? ng  bài h ? c nào?    II. PH ? N VI ? T:   Câu 1:   Em   hãy vi ? t m ? t đo ? n văn ( kho ? ng 200 ch ? ) nêu c ? m nh ? n c ? a mình v ?   bài   thơ   sau:                                         Cánh cò cõng n ? ng qua sông                                    Ch ?  luôn nư ? c m ? t cay n ? ng c ? a cha                           Cha là m ? t d ? i ngân hà                                         Con là gi ? t nư ? c sinh ra t ?  ngu ? n.                              Quê nghèo mưa n ? ng trào tuôn   Câu thơ cha d ? t t ?  muôn thăng tr ? m             Thương con cha ráng s ? c ngâm   Kh ?  đau, h ? nh phúc n ? y m ? m t ?  hoa.  

